
Tổng cộng 1.007,0              6.023,00        7.030,00          

I Cấp Mầm non, Mầm non 149,1                 881,80           1.030,90          

1 Trường MN 24/3 9,1                     54,90             64,00               

2 Trường MN Bình Trung 21,0                   126,50           147,50             

3 Trường MN Bình Nguyên 3,9                     23,70             27,60               

4 Trường MN Sao Mai 5,2                     31,60             36,80               

5 Trường MN Bình Thạnh 8,4                     50,50             58,90               

6 Trường MN Bình Đông 5,0                     29,90             34,90               

7 Trường MN 18.3 5,5                     32,90             38,40               

8 Trường MN Bình Trị 7,4                     44,80             52,20               

9 Trường MN Bình Hải 7,8                     47,40             55,20               

10 Trường MN Bình Hòa 5,2                     31,50             36,70               

11 Trường MN Bình Tân Phú 5,7                     34,70             40,40               

12 Trường MN Bình Châu 3,6                     20,30             23,90               

13 Trường MN Bình Thanh 8,3                     50,40             58,70               

14 Trường MN Bình Hiệp 5,7                     34,50             40,20               

15 Trường MN Bình Long 5,2                     14,50             19,70               

16 Trường MN Bình Chương 2,6                     15,80             18,40               

17 Trường MN Bình Mỹ 3,7                     22,40             26,10               

18 Trường MN Bình Minh 6,1                     36,90             43,00               

19 Trường MN Bình An 6,9                     41,50             48,40               

20 Trường MN Bình Khương 4,0                     24,00             28,00               

21 Trường MN Bình Dương 7,1                     42,70             49,80               

22 Trường MN Bình Phước 11,7                   70,40             82,10               

II Cấp Tiểu học 397,4                 2.376,20        2.773,60          

1 Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ 20,5                   119,00           139,50             

2 Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ 28,0                   156,30           184,30             

3 Trường TH Bình Trung 32,7                   197,20           229,90             

4 Trường TH số 1 Bình Nguyên 11,8                   71,30             83,10               

5 Trường TH số 2 Bình Nguyên 11,8                   71,00             82,80               

6 Trường TH Bình Chánh 22,4                   131,50           153,90             

7 Trường TH số 1 Bình Thạnh 14,4                   87,20             101,60             

8 Trường TH số 2 Bình Thạnh 13,9                   84,00             97,90               

9 Trường TH Bình Đông 23,7                   143,30           167,00             

10 Trường TH Bình Thuận 30,1                   181,40           211,50             
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CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  NĂM 2023 VÀ NĂM 2024
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ĐVT: Triệu đồng

Năm 2023  Năm 2024 Ghi chúTT Tên đơn vị Tổng cộng
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Năm 2023  Năm 2024 Ghi chúTT Tên đơn vị Tổng cộng

11 Trường TH Bình Trị 19,3                   128,70           148,00             

12 Trường TH số 1 Bình Hải 16,0                   96,90             112,90             

13 Trường TH số 2 Bình Hải 21,0                   126,40           147,40             

14 Trường TH số 1 Bình Châu 15,3                   78,70             94,00               

15 Trường TH số 2 Bình Châu 18,1                   109,30           127,40             

16 Trường TH Bình Thanh 8,9                     53,80             62,70               

17 Trường TH Bình Hiệp 20,6                   124,30           144,90             

18 Trường TH Bình Long 11,1                   66,90             78,00               

19 Trường TH Bình Mỹ 26,7                   161,30           188,00             

20 Trường TH số 1 Bình Minh 13,5                   81,40             94,90               

21 Trường TH số 2 Bình Minh 4,4                     26,40             30,80               

22 Trường TH Bình Dương 13,2                   79,90             93,10               

III Cấp THCS 460,5                 2.765,00        3.225,50          

1 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 30,5                   184,60           215,10             

2 Trường THCS Bình Trung 23,1                   139,90           163,00             

3 Trường THCS Bình Nguyên 18,9                   114,40           133,30             

4 Trường THCS Bình Chánh 20,4                   116,10           136,50             

5 Trường THCS Bình Thạnh 20,5                   123,60           144,10             

6 Trường THCS Bình Đông 21,0                   127,00           148,00             

7 Trường THCS Bình Thuận 20,0                   119,50           139,50             

8 Trường THCS Bình Trị 15,3                   92,00             107,30             

9 Trường THCS Bình Hải 15,3                   92,30             107,60             

10 Trường TH và THCS Bình Hòa 30,4                   183,70           214,10             

11 Trường TH và THCS Bình Tân Phú 16,8                   101,40           118,20             

12 Trường THCS Bình Châu 17,6                   106,60           124,20             

13 Trường THCS Bình Thanh 18,9                   114,00           132,90             

14 Trường THCS Bình Hiệp 13,7                   82,80             96,50               

15 Trường THCS Bình Long 11,0                   66,40             77,40               

16 Trường TH và THCS Bình Chương 25,7                   155,10           180,80             

17 Trường THCS Bình Mỹ 20,2                   122,20           142,40             

18 Trường THCS Bình Minh 11,0                   66,40             77,40               

19 Trường TH và THCS Bình An 34,0                   205,30           239,30             

20 Trường TH và THCS Bình Khương 29,5                   178,00           207,50             

21 Trường THCS Bình Dương 14,4                   84,30             98,70               

22 Trường TH và THCS Bình Phước 19,9                   114,30           134,20             

23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 12,4                   75,10             87,50               
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